
STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
công tác Địa chỉ cơ quan
Điện thoại

cá nhân
Ghi chú

A

I

1 Phan Văn Thắng
Trưởng ban/

kiêm Chủ tịch 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy/ 

HĐND Tỉnh

Số 09 Lê Thị Riêng, Phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
0913 938 386

2 Trần Anh Dũng Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh
Số 06 Đặng Văn Bình, Phường 1, 

thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
0913 845 775

3 Nguyễn Thị Kim Tuyến Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh
Số 06 Đặng Văn Bình, Phường 1, 

thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
0918 867 887

4 Nguyễn Văn Thi
Chủ nhiệm/

Trưởng ban

UBKT Tỉnh ủy/Ban Pháp 

chế HĐND Tỉnh

Số 07 Lê Thị Riêng, Phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
0918 284 789

5 Trần Văn Hiếu Trưởng ban
Kinh tế - Ngân sách 

HĐND Tỉnh

Số 06 Đặng Văn Bình, Phường 1, 

thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
0913 830 935

6 Nguyễn Hữu Đức Trưởng ban
Ban Văn hóa - Xã hội 

HĐND Tỉnh

Số 06 Đặng Văn Bình, Phường 1, 

thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
0917 939 017

7 Bùi Minh Châu
Chánh Văn 

phòng
HĐND Tỉnh

Số 06 Đặng Văn Bình, Phường 1, 

thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
0918 329 304

8 Đặng Đức Duy Phó Trưởng ban
Ban Pháp chế HĐND 

Tỉnh

Số 06 Đặng Văn Bình, Phường 1, 

thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
0913 938 496

9 Lê Đình Huy Phó Trưởng ban
Ban Pháp chế HĐND 

Tỉnh

Số 06 Đặng Văn Bình, Phường 1, 

thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
0913 989 714
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10 Tô Hoàng Khương Phó Trưởng ban
Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND Tỉnh

Số 06 Đặng Văn Bình, Phường 1, 

thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
0916 488 359

11 Đoàn Duy Thùy Ngạn Phó Trưởng ban
Ban Văn hóa - Xã hội 

HĐND Tỉnh

Số 06 Đặng Văn Bình, Phường 1, 

thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
0945 794 839

12 Phạm Văn Chuẩn Bí thư Thành ủy Sa Đéc Số 155A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp0918 678 356

13 Lê Thành Công
Trưởng ban/

Chủ tịch

Ban Dân vận Tỉnh 

ủy/UBMTTQVN Tỉnh

Số 185, Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0913 967 940

14 Nguyễn Thị Ngọc Dung Phó Chủ tịch HĐND huyện Tháp Mười Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp0919 582 058

15 Phạm Văn Hăng Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế
Số 10 Lê Văn Chánh, Phường 1, 

thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
0913 968 188

16 Nguyễn Văn Hiển Phó Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy Số 18 Trần Phú, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp0918 555 993

17 Võ Thị Ánh Hoa Phó Chủ tịch
UBMTTQVN huyện Cao 

Lãnh
Khối vận, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp0939 958 089

18 Lê Minh Hùng Chủ tịch
Liên hiệp các Hội khoa 

học và Kỹ thuật Tỉnh

397, Tôn Đức Thắng, phường Mỹ 

Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0919 150 737

19 Kiều Thế Lâm Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Số 5 Lê Thị Riêng, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp0914 307 018

20 Ngô Thị Lệ Nga Phó Chủ tịch
UBMTTQVN huyện 

Hồng Ngự

Ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền, 

huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
0918 478 546

21 Trần Văn Sáu Phó Bí thư Huyện ủy Lấp Vò Quốc lộ 80, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp0918 833 349

22 Lê Hồng Tho Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Số 09 Lê Thị Riêng, Phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
0913 126 748
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23 Nguyễn Đức Thọ Phó Trưởng ban
Ban Kinh tế - Xã hội 

HĐND huyện Thanh Bình
QL 30, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp0918 998 472

24 Lê Quang Thơm Phó Chủ tịch
Liên đoàn thành phố Sa 

Đéc
Khóm 1, Phường 1, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp0919 029 290

25 Huỳnh Thị Hoài Thu Bí thư Huyện ủy Cao Lãnh Đường 30/4, khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp0913 841 559

26 Phan Văn Thương Bí thư Thành ủy Cao Lãnh Số 03, Đường 30/04, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp0918 993 510

27 Đỗ Thị Thanh Trang Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Số 397 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp0914 715 094

28 Nguyễn Hùng Tráng Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự
Ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền, 

huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
0944 999 303

29 Huỳnh Minh Tuấn Bí thư Thị ủy Hồng Ngự
Đường Trần Phú, phường An Lộc, thị 

xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
0919 190 609

30 Lê Thị Phi Yến
Phó Bí thư

Thường trực
Huyện ủy Châu Thành Số 80, Quốc lộ 80, Khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp0939 342 829

II

1 Nguyễn Văn Dương Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh
Số 12, Đường 30/4, Phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
0913 967 288

2 Đoàn Tấn Bửu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh
Số 12, Đường 30/4, Phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
0905 257 787

3 Phạm Thiện Nghĩa Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh
Số 12, Đường 30/4, Phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
0913 794 734

4 Phạm Văn Dũng Trưởng phòng
Phòng Tư pháp huyện 

Châu Thành 
Số 80, QL 80, khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, Đồng Tháp 0913 938 102

5 Nguyễn Trọng Quí Phó Chủ tịch
Hội Liên hiệp Văn học - 

Nghệ thuật Tỉnh
Số 54 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp0918 669 331

6 Nguyễn Đình Anh Chính ủy
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng Tỉnh

Ấp 1, xã Mỹ Tân, thành phố Cao 

Lãnh, Đồng Tháp
0987 069 243

DANH SÁCH DỰ PHÒNG
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7 Trần Quốc Vinh Chủ tịch

Hội Cựu chiến binh 

phường An Lạc, TX 

Hồng Ngự 

Phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự, 

Đồng Tháp
0946 656 664

8 Đặng Xuân Huy Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Tỉnh
Số 02, Đường 30/4, Phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
0908 599 995

9 Trần Văn Đoàn Phó Giám đốc Công an Tỉnh
Số 246 Lê Đại Hành, phường Mỹ 

Phú, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
0913 887 259

10 Mai Minh Chiến Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tỉnh
Số 397 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ 

Phú, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
0913 698 036

11 Nguyễn Văn Nguyện Chủ tịch Hội Nông dân Tỉnh

Số 397, Đường Tôn Đức Thắng, 

phường Mỹ Phú, thành phố Cao 

Lãnh, Đồng Tháp

0913 967 783

12 Trần Hữu Tài Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
Số 755 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, 

thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
01207 952 809

13 Nguyễn Vĩnh Luận Trưởng phòng 

Phòng Phát triển nguồn 

nhân lực, Công ty Cổ 

phần Dược phẩm 

IMEXPHARM

Số 4, Đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp0983 181 807

14 Đặng Ngọc Thiên Kim Bí thư
Đảng uỷ xã Long Thắng, 

huyện Lai Vung
Ấp Hòa Ninh, xã Long Thắng, huyện Lai Vung, Đồng Tháp0918 779 848

15 Bùi Thanh Tiền Bí thư 
Đảng ủy xã Thường Lạc, 

huyện Hồng Ngự
Xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp0907 383 899

16 Nguyễn Văn Công
Nguyên

Bí thư

Đảng uủy Khối các cơ 

quan Tỉnh

Số 144, Võ Trường Toản, Phường 1, 

thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
0913 794 892

17 Châu Hồng Phúc
Nguyên

Trưởng ban
Ban Nội chính Tỉnh ủy Số 18 Trần Phú, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp0918 316 333
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18 Nhị Văn Khải
Nguyên

Bí thư
Huyện ủy Tháp Mười

Số 93, Tôn Đức Thắng, Phường 1, 

thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
0918 974 947

19 Bùi Thanh Dũng
Nguyên

Trưởng trạm

Trạm Khuyến nông huyện 

Thanh Bình
QL 30, ấp Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp0988 949 262

20 Nguyễn Thanh Hưng (Người dân)
Số 47D1 Hùng Vương, thị trấn Mỹ 

An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp
0917 522 515
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